
Môn 
Gv bộ 

môn
Môn 

Gv bộ 

môn
Môn 

Gv bộ 

môn
Môn 

Gv bộ 

môn
Môn 

Gv bộ 

môn

1 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN

2 Toán Toán Đ.Đức Hoa Toán Toán

3 TV TV Toán Đ.Đức Hoa TV

4 K.Học K.Học TV TV Đ.Đức Hoa

1 CN Xuyến TA Hiệp TD Hùng MT Duyên TA Hòa

2 Toán BS CN Xuyến TA Hòa TD Hùng MT Duyên

3 Sử Địa HĐTN Xuyến MT Duyên TA Hòa TD Hùng

1 Đ.Đức Hoa Toán Toán Toán Toán

2 Toán Đ.Đức Hoa TV TV TV

3 TV TV TV TV HĐTN Xuyến

4 TV TV HĐTN Xuyến K.Học TV

1 KNS KNS TANN KNS KNS

2 KNS KNS KNS TANN KNS

3 TANN TANN KNS KNS TANN

1 MT Duyên TD Hùng Toán CN Xuyến Toán

2 TD Hùng MT Duyên TV Toán TV

3 Tin Ninh TA Hiệp TV TV TV

4 TA Hiệp Tin Ninh K.Học TV TA Hòa

1 Toán Toán TD Hùng ÂN Hương TA Hòa

2 TV TV TA Hòa TD Hùng ÂN Hương

3 TV TV ÂN Hương TA Hòa TD Hùng

1 TA Hiệp TD Hùng TA Hòa Toán Toán

2 TD Hùng TA Hiệp Toán TV TV

3 ÂN Hương TA Hiệp TV Sử Địa K.Học

4 HĐTN Xuyến ÂN Hương Sử Địa K.Học Sử Địa

1 Toán Toán K.Học TA Hòa ToánBS

2 TV TV TA Hòa Tin Ninh TVBS

3 K.Học Sử Địa ToánBS ToánBS TA Hòa

1 Toán Toán Tin Ninh TA Hòa Toán

2 TV TV CN Ninh HĐTN Xuyến TV

3 Sử Địa K.Học Toán Toán CN Ninh

4 HĐTN Sử Địa TV TV Tin Ninh

1 TA Hiệp ToánBS Sử Địa Sử Địa K.Học

2 TA Hiệp TVBS TVBS TVBS Sử Địa

3 TVBS HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN
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                                 An Trường , ngày 29 tháng 9 năm 2025 

Chiều

Chiều
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4A - Luyến

Chiều

2

THỨ

UBND XÃ AN TRƯỜNG THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4

TRƯỜNG TH TRƯỜNG THỌ Năm học 2025 -2026

Thực hiện từ tuần 4 ngày 29/9/2025

HIỆU TRƯỞNG

Sáng

Chiều

BUỔI

Sáng

TIẾT

4B - Trang

Chiều

4C – H. Yến 4D - Xuyên 4E - Hoa

NGƯỜI LẬP
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Nguyễn Thị Thanh TràChu Thị Luyến




